
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3012 Sa BQ + Trực tràng độ 4

7 2 32 1140 UXTC 12 tuần

7 3 16 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 43 2002 UXTC 12tuần

8 5 47 2012 UXTC 12tuần 

8 6 36 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 43 2002 UBT (T) 7cm/ VMC UBT (P)

9 8 42 ĐT UBT (T) 8cm

9 9 22 2012 UBT (P) 7cm

11 10 43 1001 VS II + UXTC

11 11 38 3013 UBT (T) 5cm

11 12 26 0000 VS I + Polype

2 13 55 4004 UBT (T) 6 cm

2 14 44 2012 UBT (T) 5 cm

2 15 42 ĐT UBT (P) 6cm

16 36 2002 UBT (P) 7cm

17 39 0010 VS II + UBT 2 bên 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 2002 Sa TC, BQ độ 4 + TT độ 2

7 2 49 3013 NXTC dưới niêm

7 3 23 ĐT UBT (T) 6cm

8 4 45 1001 UXTC 12 tuần

8 5 50 2002 UXTC dưới niêm/thiếu máu

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THU BA

MAI PHƯƠNG1 + THU BA

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + Đ.THIỆN .TT

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + Đ.THIỆN .TT

K.CHI.PNT + THU

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH NGỌC + Y .VÂN.TT (S)

BS KHOA NS + K.XUYẾN + Y .VÂN.TT (C)

THỐNG + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THU HÀ 2 + Q.HẢI

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

N.QUANG + MẬN

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THU HÀ 2 + Q.HẢI

THU HÀ 2 + Q.HẢI

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.ANH.TT (S)

BS KHOA NS + THU NGÂN + K.ANH.TT (C)

THU NGUYỆT + N.QUANG + MẬN

N.QUANG + MẬN

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX dưới niêm

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP (T), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 16/11/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT ngã ÂĐ

NS Bóc NX, KTSD

VÕ THỊ YẾN LINH

HOÀNG THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC LAN

MÃ THỊ KIM OANH

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YÊN

HÀ THỊ TRANG

NÉANG THI ĐA

LÊ THỊ BÉ SÁU

LÂM THỊ NGỌC THỬNG

TRẦN THỊ SONG THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

LÊ THỊ HUỲNH MAI

LIÊNG HOT K DÉT

HÀ THỊ THƯỜNG

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

HỒ THỊ CHÍN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

BÙI MỸ HẠNH

6229

3914

6773

3915

3878

3844

3874

201N

SHC

195N

6769

3875

3938

7192

3883

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3884

6987

3852

3837

PM

Ngày: 10/11/2014 

Ngày: 11/11/2014 

3881

3847

3864

3833



8 6 22 ĐT UBT (T) 5cm

9 7 39 2002 UBT (P) 5cm/VMC

9 8 58 3013 UBT (T) 6cm

9 9 33 ĐT UBT (T) 6cm

11 10 56 5005 UBT (P) 8cm

11 11 24 1001 UBT (T) 8cm

11 12 26 1011 UBT (P) 7cm

2 13 49 3003 UBT (P) 8cm

2 14 39 1001 UBT (P) 8cm

2 15 48 2022 UBT (P)

2 16 37 2022 UBT (T) 8cm

2 17 43 1001 UBT 2bên 6cm

18 26 2002 UBT (P) 6cm

19 24 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2012 Sa BQ, TC độ I, Sa TT độ 3

7 2 36 1001 UXTC 14 tuần/Bướu cổ

8 3 45 1021 UXTC 14 tuần

8 4 47 2022 UBT 2bên

8 5 32 2012 UBT (P) 3cm

9 6 52 6006 UBT (T) 7 cm

9 7 49 4004 UBT (T) 7 cm/VMC triệt sản

9 8 35 ĐT LNMTCBT  2bên 8cm

11 9 44 2002 UBT (P) 5cm

11 10 32 1011 UBT (P) 8cm

11 11 43 2002 UXTC 

2 12 26 0000 UBT 2bên 5cm

2 13 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT, VMC

2 14 17 ĐT UBT 2bên 12cm

NHU + P.DUNG 2

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM

H.THẮM + THANH HIỀN + M.PHƯƠNG.TT

THANH THÚY + BÍCH TY

THANH THÚY + BÍCH TY

THANH THÚY + BÍCH TY

NHU + P.DUNG 2

NHU + P.DUNG 2

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + T.THU.TT (S)

BS KHOA NS + THÚY MAI + T.THU.TT (C)

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

H.THẮM + THANH HIỀN + M.PHƯƠNG.TT

H.THẮM + THANH HIỀN + M.PHƯƠNG.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

N.ĐIỆP2 + NGUYỄN LONG

N.ĐIỆP2 + NGUYỄN LONG

N.ĐIỆP2 + NGUYỄN LONG

H.HIỆP + ÁI

 H. PHƯƠNG + Đ.THIỆN .TT

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TT ngã ÂĐ

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGÔ THỊ CHUNG

PHẠM THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

PHẠM THỊ BẢY

ĐOÀN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

HỒ THỊ PHƯƠNG

MAI THỊ HÓA

TỐNG THỊ NGỌC

BN TNTC

BÙI THỊ THANH LÂN

BÙI THỊ NGỌC THỦY

ÂU THU NHI

PHẠM THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

LIÊU KIM MAI

NGUYỄN KIM TRANG

TRẦN THỊ THÀNH

TRƯƠNG THỊ NGỌC VÀNG

KA THỦY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TÚ ANH

NGUYỄN THỊ BÉ

TRẦN THỊ VĂN CHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

LÊ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NHIỆM

LÂM THỊ BÍCH HOÀNG

MAI THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ XUÂN

3944

6814

6842

3961

7023

3946

3945

3951

7226

3959

198N

6795

3950

3949

6772

3901

6744

6767

3913

6752

3900

6732

3916

6776

6778

3885

3923

3921

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/11/2014 

Ngày: 13/11/2014 



4 0 0

4 0 0

7 1 44 3013 Sa TC độ 3 + TT độ 2 

7 2 51 3033 UBT 2bên 8cm

8 3 49 ĐT UXTC 14 tuần

8 4 42 2012 UXTC 12 tuần

8 5 23 ĐT UBT (T) 10cm

9 6 52 2022 UXTC 

9 7 42 1001 ULNMTCBT (P) 

9 8 28 0000 UBT (T) 6cm

11 9 26 1001 UBT (P) 5cm

11 10 40 2022 UBT (T) 6cm

11 11 32 4004 UBT (T) 6cm

2 12 42 2032 UBT (T) 5cm

2 13 33 1011 UBT (T) 9cm

2 14 26 ĐT UBT (T) 6cm/ Tái phát

15 34 1001 VS II + UBT (P) 7cm/ VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 64 6025 Sa TC độ 3 , Sa BQ, TT độ 1 

7 2 46 4004 UXTC 12 tuần

7 3 27 0000 UBT (P) 5cm

8 4 52 2012 UBT 2bên 6cm

8 5 43 2012 UBT (P) 7cm

8 6 26 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 39 2012 UBT (T)/ VMC 2 lần

9 8 42 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

9 9 25 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

11 10 44 2002 ULNM BT (T) 5 cm

11 11 42 3033 UBT (T) 5 cm

11 12 39 0010 UBT (T) 7 cm

2 13 24 1001 UBT 8cm

ĐIỀN + T.XUÂN.NT + T.TÙNG.TT

ĐIỀN + T.XUÂN.NT + T.TÙNG.TT

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

THIÊNTHANH + ÚT

THƯƠNG.BM + LAN HƯƠNG + DUNG.VT

THƯƠNG.BM + LAN HƯƠNG + DUNG.VT

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC DUNG

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC DUNG

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC DUNG

ĐIỀN + T.XUÂN.NT + T.TÙNG.TT

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + S.TRÀ.TT (S)

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + S.TRÀ.TT(C)

THƯƠNG.BM + N.QUANG + LAN HƯƠNG 

TR.THẢO + QUANG.BM + CẢNH

TR.THẢO + QUANG.BM + CẢNH

DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN 

DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN 

DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN 

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU

PHAN NGA + MỸ NGỌC + TỐ NHƯ

MỸ NGỌC + TỐ NHƯ + M.PHƯƠNG.TT

HƯNG + LÊ DIỆP + KIM YẾN

HƯNG + LÊ DIỆP + KIM YẾN

HƯNG + LÊ DIỆP + KIM YẾN

TR.THẢO + QUANG.BM + CẢNH

BS KHOA NS + CẨM NHUNG + K.NGÂN.TT (S)

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + K.NGÂN.TT (C)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ HOA HỒNG

NGUYỄN THỊ TÁM

LẠI THỊ LÝ

PHẠM THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ KIỀU PHA

NGUYỄN THỊ KIM THOA

PHẠM THỊ BÁM

TRẦN THỊ DUNG

LÊ THỊ PHƯỢNG

LĂNG THỊ THANH THÙY

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

LƯƠNG THỊ THÂN THƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THU ỬNG

ĐỖ THỊ THU HÒA

HOÀNG THỊ HIÊN

TỐNG THỊ HIỆP

LÊ THỊ THI

ĐIỂU THỊ BỨC

TRẦN THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGÔ THỊ THU HÀ

LÊ THỊ THÚY

TRẦN THỊ ÁI MỸ

NGUYỄN THỊ PHI

LÊ THỊ MƯỜI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XÔN

6879

6951

6878

6874

6923

6870

4031

3990

4014

4018

6896

6943

6862

6867

6868

200N

6835

6712

3971

3964

3966

3873

196 N

6346

3974

6864

6861

3968

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/11/2014 



2 14 31 ĐT UBT (T) 8cm

2 15 21 ĐT UBT (T) 8cm

16 22 1001 UBT 6cm

17 21 0000 UBT (P) 5cm

THIÊNTHANH + ÚT

THIÊNTHANH + ÚT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN

NGUYỄN SA HOÀNG

MAI THỊ HÂN4020

6893

6882

5319


